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Câu 1: (2,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau, rút gọn: 
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Câu 2: (2,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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Câu 3: (1,0 điểm). Tìm x, biết:  
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Câu 4: (1,0 điểm). Một hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image7.wmf]3x4

+

(m) và chiều rộng là 
[image: image8.wmf]3x2

+

(m). Một hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật trên là 1 m2. Hãy tính cạnh của hình vuông đó theo 
[image: image9.wmf]x

, biết 
[image: image10.wmf]x0

>

.
Câu 5: (1,0 điểm). Bác Mão muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí D và E ở hai bên bờ ao cá. Để làm điều đó, bác Mão chọn ba vị trí A, B, C, thực hiện đo đạc và vẽ mô phỏng với các số liệu như hình vẽ bên. Em hãy giúp bác tính khoảng cách giữa hai điểm D và E.
Câu 6: (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E.
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.
c) Qua A vẽ đường thẳng song song với DH cắt DE tại K. Chứng minh HK vuông góc với AC.

– HẾT –

Họ và tên học sinh:.............................................- SBD: ..............- Trường:........................................  
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	Một hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image29.wmf]3x4
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 (m) và chiều rộng là 
[image: image30.wmf]3x2

+

 (m). Một hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật trên là 1 (m2). Hãy tính cạnh của hình vuông đó theo 
[image: image31.wmf]x

, biết 
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Lời giải

Diện tích hình chữ nhật là 
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Diện tích hình vuông là 
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Cạnh hình vuông là 
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	(1,0 điểm)


	Bác Mão muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí D và E ở hai bên bờ ao cá. Để làm điều đó, bác Mão chọn ba vị trí A, B, C, thực hiện đo đạc và vẽ mô phỏng với các số liệu như hình vẽ bên. Em hãy giúp bác tính khoảng cách giữa hai điểm D và E.
	

	
	
	Lời giải

Xét tam giác ABC, ta có :

DA = DB (= 20m) và EA = EC (= 30m)
Suy ra DE là đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra DE = BC : 2 = 70 : 2 = 35m

Vậy khoảng cách giữa hai điểm D và E là 35m
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	6
	
	Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E.
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.

c) Qua A vẽ đường thẳng song song với DH cắt DE tại K. Chứng minh HK vuông góc với AC.
	(3,0 điểm)
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	a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
Xét tứ giác ADME có:

+) 
[image: image37.wmf]·
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DAE90

=

( Vì tam giác ABC vuông tại A)
+) 
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ADM90

=

( Vì MD vuông góc AB tại D)

+) 
[image: image39.wmf]·
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AEM90

=

( Vì ME vuông góc AC tại E)

Suy ra Tứ giác ADME là hình chữ nhật (tứ giác có ba góc vuông).
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	b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.
+) Ta có ME // AB (vì cùng vuông góc AC)

Mà M là trung điểm của BC (gt)

Suy ra E là trung điểm của AC.

+) Chứng minh tương tự ta có D là trung điểm của AB

Xét tứ giác CMDE, ta có :

E là trung điểm của AC và D là trung điểm của AB (cmt)

Suy ra DE là đường trung bình của ΔABC

Suy ra DE // BC và DE = BC : 2 

Suy ra DE // MC và DE = MC (= BC : 2)

Suy ra tứ giác CMDE là hình bình hành (tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau)
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	c
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	c) Qua A vẽ đường thẳng song song với DH cắt DE tại K. Chứng minh HK vuông góc với AC.
Gọi I là giao điểm của AH và DE. 

Xét ΔAHB có 

+) D là trung điểm của AB, 

+) DI // BH (cmt) 

Suy ra I là trung điểm của AH

Xét ΔDIH và ΔKIA có

+) 
[image: image40.wmf]·

·

DIHAIK

=

(đối đỉnh)      

+) IH = IA (cmt)     

+)
[image: image41.wmf]·

·

DHIIAK

=

(so le trong, AK // DH)

Suy ra  ΔDIH = ΔKIA (g.c.g)

Suy ra ID = IK (hai cạnh tương ứng)

Xét tứ giác ADHK có 

ID = IK và IA = IH (cmt) 

Suy ra DHKA là hình bình hành (tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)

Suy ra HK // DA 

mà DA ⊥ AC 

Suy ra HK ⊥ AC
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ĐỀ CHÍNH THỨC     (gồm 01 trang)








HƯỚNG DẪN CHẤM     (gồm 02 trang)
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